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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          -     t         t  :  n  N u  n  u n       

  c          : Ông Trần Văn Luôn ; 

          Bà Lưu T ị Mỹ  ươn   

             t  : Bà N u  n T ị  ồn  T ắm – T ư    T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  Dươn   

Đạ  d ệ  V ệ  K ể  s t      d   t               t              t  : Bà 

N u  n T ị N ọ  Nữ – Kiểm sát viên  

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n   n tỉn  Bìn  Dươn , 

  t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số: 18/2018/TLPT-HS 

ngày 25 tháng 01 năm 2018 đối với bị  áo P ạm Văn    o  ó   án   áo  ủ  bị 

cáo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 170/2017/HS-ST ngày 18 tháng 12 năm 

2017  ủ  T   án n  n   n t ị  ã T, tỉn  Bìn  Dươn . 

- H  và t   bị c o kháng cáo: Phạm Văn Đ, sin  năm 1974, tại Nam  ịn ; 

nơi  ư tr : G26 tổ 26,   u p ố 3, p ườn  L, t àn  p ố B, tỉn   ồn  N i; d n tộ : 

Kinh; tôn giáo: Không; quố  tị  : Việt N m;  iới tín : N m; n  ề n  iệp: Lái  e; 

trìn  độ văn  ó : Lớp 12/12; con ông P ạm N ọ  K, sin  năm 1940 và bà P ạm 

T ị M, sin  năm 1940;  ó vợ tên M i T ị  , sin  năm 1982 và  ó 02  on, lớn sin  

năm 2007, n ỏ sin  năm 2009. Tiền án, tiền  s : K ôn . Bị  áo tại n oại,  ó mặt  

Tron  v  án   n  ó 02 n ười đại  iện  ợp p áp  ủ  bị  ại, 01 n ười  ó 

qu ền lợi, n  ĩ  v  liên qu n do k ôn   ó   án   áo,   án  n  ị nên nên T   án 

  ôn  triệu tập  

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và  i n biến tại p iên t  , nội  un  v  

án đượ  tóm tắt n ư s u:  

P ạm Văn    ó  iấ  p  p lái  e  ạn  E do S   i o t ôn  vận tải thành p ố 

 ồ C í Min   ấp n à  07/6/2013,  ó  iá trị đến n à  07/6/2018    lái  e     

hàng thuê cho ông N u  n Văn S.  

Ngày 08/7/2017,   điều   iển  e ô tô biển số 72C-062 54 đi từ t àn  p ố B 

đến K u  ôn  n  iệp N, tỉn  Bìn  Dươn  để lấ   àn   ó   K oản  16  iờ 30 

phút,   i đ n  lưu t ôn  trên đoạn đườn   T747B t eo  ướn  đi từ   ợ C về n ã 
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ba M t uộ    u p ố A, p ườn  T, t ị  ã T  o t iếu       qu n sát  ẫn đến p ần 

 ản trướ  bên p ải  ần đèn sươn  mù  e ô tô biển số 72C – 062 54 đ n  vào p ần 

đuôi  e (đèn báo  ãm s u, biển số  e) mô tô 36B5 – 559.81 do ông Lê Văn C điều 

  iển       áu Lê     B là  on ôn  C n ồi p í  trướ , đ n  lưu t ôn   ùn    iều 

p í  trướ    ậu quả   áu B   ết tại  iện trườn , ôn  C bị t ươn  tí   n ẹ,  e mô 

tô 36B5 – 559 81  ư  ỏn  n ẹ   

Tại bản Kết luận  iám địn  p áp   t  t i số 546/G PY n à  13/7/2017  ủ  

P  n   ỹ t uật  ìn  s  - Côn   n tỉn  Bìn  Dươn ,  ết luận n u ên n  n   ết  ủ  

nạn n  n Lê     B là  o đ    ấn t ươn ,   oán  mất máu  ấp. 

Bị  áo và ôn  N u  n Văn S (  ủ  e) đã bồi t ườn    ắ  p     ậu quả   o 

bị  ại 200 000 000 đồn  và đại  iện  ợp p áp   o bị  ại  ó đơn  in bãi nại đối với 

bị  áo  

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 170/2017/HS-ST ngày 18/12/2017  ủ  T   

án nhân dân t ị  ã T đã qu ết địn : Áp   n  k oản 1  iều 202; điểm b, p k oản 1 

và k oản 2  iều 46  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 

2009: x  p ạt bị  áo P ạm Văn   09 (chín) tháng tù về tội “Vi p ạm qu  địn  về 

điều   iển p ươn  tiện  i o t ôn  đườn  bộ”. 

N oài r ,  ấp sơ t  m   n tu ên về    l  vật    n , án p í và qu ền   án  

 áo t eo qu  địn   ủ  p áp luật  

Ngày 21/12/2017, bị  áo P ạm Văn    ó đơn   án   áo  in đượ   ư n  án 

treo (đơn   án   áo tron   ạn luật địn ). 

 ạ        t    

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Bị  áo   án   áo tron  t ời hạn luật địn ; việ   á  địn  tội 

  n , điều luật án sơ t  m   t    và áp   n  đối với bị  áo P ạm Văn   là  ó  ăn 

  , đ n  n ười, đ n  tội  Bị  áo   k án   áo  in  ư n  án treo n ưn  bị  áo 

không  un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn  

p áp luật, nên đề n  ị  ội đồn    t      ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo  , 

 iữ n u ên bản án  ìn  s  sơ t  m. 

Bị  áo P ạm Văn   đư  r   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới 

n ư: Gi  đìn  bị  áo  ó  oàn  ản    ó   ăn, bị  áo p ải nuôi 02  on n ỏ; bị  áo 

 ó nơi  ư tr  r  ràn ,  ó  á  n ận  ủ    ín  qu ền đị  p ương. S u   i  ả  r  t i 

nạn, bị  áo P ạm Văn   và ông N u  n Văn S (  ủ  e) đã t ỏ  t uận bồi t ườn  

cho     mẹ  ủ  bị  ại là ông Lê Văn C và bà L   T ị   số tiền 200 000 000 đồn ; 

ông C và bà H đã làm đơn bãi nại,  in  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo  . 

Tại p iên t   và lời nói s u  ùn   ủ  bị  áo vẫn  iữ nguyên nội  un    án   áo 

xin hư n  án treo. 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã đượ  

tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] Ngày 08/7/2017, tại   u p ố A, p ườn  T, t ị  ã T, tỉn  Bìn  Dươn  bị 

cáo P ạm Văn   điều   iển  e ô tô biển số 72C-062.54 t iếu       qu n sát  ẫn 

đến     t i nạn  i o t ôn  với  e mô tô biển số 36B5-559.81 đ n  lưu t ôn   ùn  

  iều p í  trướ   o ông Lê Văn C điều   iển       áu Lê     B n ồi p í  trướ   

 ậu quả làm cháu Lê     B   ết  o đ    ấn t ươn ,   oán  mất máu  ấp (theo 

Kết luận  iám địn  p áp   t  t i số 546/G PY n à  13/7/2017  ủ  P  n   ỹ 

t uật  ìn  s  - Côn   n tỉn  Bìn  Dươn ), ông C bị t ươn  tí   n ẹ, xe ô tô và 

mô tô  ư  ỏn  n ẹ  Bị  áo đã vi p ạm  hoản 23  iều 8 Luật Gi o t ôn  đườn  bộ 

và t eo   oản 1  iều 202  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  

năm 2009 qu  địn : “N  ờ   ào đ ều    ể         t ệ     o t ô   đ ờ   bộ  à v  

  ạ  quy đị   về    toà     o t ô   đ ờ   bộ   y t  ệt  ạ  c o tí    ạ    oặc   y 

t  ệt  ạ         tr    c o sức   oẻ, tà  sả  c      ờ     c t   bị   ạt t ề  từ  ă  

tr ệu đồ   đế   ă       tr ệu đồ  , cả  tạo   ô          ữ đế  b   ă   oặc   ạt 

tù từ s u t     đế   ă   ă ”. Do đó, T   án  ấp sơ t  m    p ạt bị  áo   p ạm 

tội: Vi p ạm qu  địn  về điều   iển p ươn  tiện  i o t ôn  đườn  bộ t eo   oản 1, 

 iều 202  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009 là  ó  ăn 

  , đ n  n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật  

[2]  àn  vi  ủ  bị  áo   điều   iển  e ô tô t iếu       qu n sát     tr  n ại 

  o n ười và p ươn  tiện   á   ẫn đến     t i nạn,  ậu quả làm   o bị  ại là   áu 

B t  von  và ông C bị t ươn  n ẹ là n u   iểm,   m p ạm đến trật t   n toàn 

 i o t ôn  đườn  bộ,   m p ạm đến qu ền đượ  p áp luật bảo vệ về tín  mạn  

 ủ  bị  ại   

 3  Tại p iên t  , bị  áo P ạm Văn   kháng cáo  in  ư n  án treo và  un  

 ấp  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  n ư: Bị  áo  ó nơi  ư tr  r  ràn , 

 ó  á  n ận  ủ    ín  qu ền đị  p ươn ; bị  áo  ó  oàn  ản    ó   ăn, là lao 

độn    ín  tron   i  đìn , bị  áo đ n  nuôi 02  on n ỏ; bị  áo và ôn  N u  n 

Văn S (  ủ  e) đã t ỏ  t uận bồi t ườn  cho ông Lê Văn C và bà L   T ị   (là 

    mẹ bị  ại) số tiền 200 000 000 đồn , ông C đã làm đơn bãi nại,  in  iảm n ẹ 

trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo  .  ồn  t ời, bị  áo đượ  S  văn  ó  t ông tin 

tỉn   ồn  N i tặn   iấ    en vì  ó t àn  tí   tron  p on  trào n ười tốt việ  tốt 

năm 2003  X t t ấ , bị  áo  ó n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s , n  n 

thân tốt   ư   ó tiền án, tiền s ,  ó đị    ỉ r  ràn  nên bị  áo  ó đủ điều  iện áp 

  n   iều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009 cho 

bị  áo  Do đó,  ội đồn    t      ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo và áp   n   iều 

357 Bộ luật Tố t n   ìn  s  năm 2015,  iều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 

đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009 s   Bản án  ìn  s  sơ t  m số 170/2017/HSST 

ngày 18/12/2017  ủ  Toà án n  n   n t ị  ã T. 

 4  Viện Kiểm sát đề n  ị   ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo   và  iữ 

n u ên bản án sơ t  m là   ư   em   t  ầ  đủ  á  tìn  tiết p ạm tội  ũn  n ư 
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n  n t  n  ủ  bị  áo  Do đó, đề n  ị  ủ  Viện Kiểm sát là không  ó  ơ s  nên  ội 

đồn    t    không   ấp n ận  

[5] Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

[6] Án p í  ìn  s  p    t  m: Do  ội đồn    t      ấp n ận  êu  ầu 

  án   áo  ủ  bị  áo P ạm Văn   nên bị cáo   không p ải nộp án p í t eo qu  

địn   ủ  p áp luật. 

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn    điểm b   oản 1  iều 355; điểm e   oản 1  iều 357  ủ  Bộ luật Tố 

t n   ìn  s  năm 2015; 

1. C ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo P ạm Văn  ; s   Bản án  ìn  

s  sơ t  m số 170/2017/HSST ngày 18/12/2017  ủ  T   án n  n   n t ị  ã T, tỉn  

Bìn  Dươn : 

Áp   n  k oản 1  iều 202; điểm b, p k oản 1 và k oản 2  iều 46,  iều 60 

 ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009: x  p ạt bị  áo P ạm 

Văn   09 (chín) tháng tù n ưn    o  ư n  án treo. T ời gian t   t á   là 01 (một) 

năm 06 (sáu) t án , tín  từ n à  tu ên án p    t  m (n à  09/02/2018)  

Tu ên  i o bị  áo P ạm Văn     o Ủ  b n n  n   n p ườn  L, t àn  p ố 

B, tỉn   ồn  N i quản l ,  iáo     tron  t ời  i n t   t ách. 

Trườn   ợp bị  áo   t    đổi nơi  ư tr  t ì t     iện t eo qu  địn  tại 

k oản 1,  iều 69  ủ  Luật T i  àn  án  ìn  s   

2  Về án p í  ìn  s  p    t  m: Bị  áo P ạm Văn     ôn  p ải nộp  

3. Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  bản án sơ t  m   ôn   ó   áng cáo, kháng 

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị  

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án /  

Nơi nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        
- P  n  PV 27 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND t ị  ã T;  

- VKSND t ị  ã T;  

- C i     T ADS t ị  ã T;  

- Công an t ị  ã T; 

- UBND p ườn  L, t àn  p ố B, tỉn   ồn  

Nai; 

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    
- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Lưu  S                                  1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 
(đã   ) 
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